	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /2017/TT-BTNMT 
	Hà Nội, ngày        tháng          năm 2017


THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI, KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA SÔNG, HỒ
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Quy định đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của sông, hồ.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định việc đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước sông, suối, kênh, rạch tự nhiên (gọi chung là sông); khả năng tiếp nhận nước thải của hồ, ao (gọi chung là hồ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đánh giá sức chịu tải, xả nước thải vào sông, hồ.

Điều 3. Nguyên tắc chung 
1. Sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của sông phải được đánh giá theo đoạn sông; đối với hồ chứa trên sông thì đánh giá theo sông. Đối với các hồ chứa khác thì sẽ coi toàn bộ hồ là 1 vùng đánh giá.
2. Việc đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của sông, hồ phải được đánh giá theo từng thông số ô nhiễm.
3. Quá trình đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của sông, hồ phải xem xét tổng thể các yếu tố sau:

a) Mục đích sử dụng sông, hồ cho các hoạt động kinh tế - xã hội và môi trường;

b) Đặc điểm của nguồn nước: chế độ về dòng chảy, chất lượng nước, địa hình và hình thái sông;

c) Đặc điểm của nguồn nước thải: lưu lượng, chế độ xả nước thải và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải;

d) Các quá trình diễn ra trong dòng chảy: quá trình gia nhập dòng chảy của các chất; quá trình truyền tải chất; quá trình biến đổi chất.


4. Trong quá trình đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của sông, hồ cần xem xét, cân nhắc đầy đủ các tác động tiêu cực ở mức độ cao nhất mà việc xả nước thải có thể gây ra đối với các mục đích sử dụng nước.
5. Đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu về bảo vệ môi trường với khả năng thực thi các biện pháp bảo vệ môi trường và mục đích kinh tế - xã hội cho từng giai đoạn phát triển.
6. Phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, các quy định về phân vùng mục đích sử dụng nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.
Điều 4. Yêu cầu về xác định mục đích sử dụng nước 
Xác định mục đích sử dụng nước của các đoạn sông trong hệ thống sông cần đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Mục đích sử dụng nước được xác định trên cơ sở quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc các quy định về phân vùng chức năng nguồn nước, phân vùng mục đích sử dụng nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.
2. Quy định chất lượng nước ở đoạn sông phải đảm bảo cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội cho phía thượng lưu, hạ lưu và phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Chương II 
XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI, KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA SÔNG, HỒ
Điều 5. Các trường hợp phải đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải
Các nguồn nước sông, hồ phải thực hiện đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải gồm:

1. Các nguồn nước sông thuộc danh mục lưu vực sông, danh mục nguồn nước đã được cơ quan có thẩm quyền công bố;

2. Các nguồn nước khác với quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, có giá trị cao về đa dạng sinh học, bảo tồn văn hóa.

Điều 6. Phân đoạn sông để đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải 

1. Đối với sông không có phân lưu, nhập lưu (không kể các nhánh sông dưới 10km):

a) Toàn bộ sông đối với sông không chịu ảnh hưởng của triều;

b) Đối với sông chịu ảnh hưởng toàn bộ của triều được chia làm 2 đoạn: đoạn 1 được tính từ cửa sông đến điểm có nồng độ muối 0,5% trong thời kỳ mùa kiệt và đoạn 2 là phần còn lại;
c) Đối với sông ảnh hưởng một phần của triều được chia làm 3 đoạn: đoạn 1 được tính từ cửa sông đến điểm có nồng độ muối 0,5% trong thời kỳ mùa kiệt; đoạn 2 được tính từ điểm có nồng độ muối 0,5% trong thời kỳ mùa kiệt đến điểm ảnh hưởng cao nhất của triều và đoạn 3 là phần còn lại không chịu ảnh hưởng triều.

2. Đối với sông có phân lưu, nhập lưu việc phân đoạn được thực hiện theo trình tự sau:

a) Trên nền bản đồ danh mục lưu vực sông, sơ bộ xác định các điểm cửa sông, các điểm phân lưu, nhập lưu; các điểm giao giữa ranh giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đay gọi chung là tỉnh) với sông; các điểm khai thác sử dụng nước, các hồ chứa; các điểm nuôi trồng thủy sản tập trung (đã được giao đất có mặt nước); điểm đầu, điểm cuối của các khu vực bảo tồn đa dạng sinh học; điểm có nồng độ muối 0,5% trong thời kỳ mùa kiệt (nếu có);
b) Các điểm liên tiếp cách nhau dưới 5 km được nhập thành 1 điểm theo nguyên tắc sau:

- Nếu cùng phân lưu hoặc nhập lưu thì chọn điểm phân lưu, nhập lưu có lưu lượng lớn hơn;

- Nếu các điểm liên tiếp nhau mà không thuộc vùng ảnh hưởng triều thì sẽ chọn điểm ranh giới tỉnh;
- Nếu các điểm liên tiếp nhau trong đó có điểm đầu hoặc điểm cuối của khu bảo tồn thì sẽ chọn điểm là điểm đầu hoặc điểm cuối của khu bảo tồn;

- Nếu các điểm liên tiếp nhau thuộc vùng ảnh hưởng triều thì sẽ chọn điểm có nồng độ muối 0,5% thời kỳ mùa kiệt;
- Nếu cùng là các điểm khai thác sử dụng nước thì chọn công trình có lưu lượng khai thác lớn hơn;
- Nếu cùng là các điểm xả nước thải vào nguồn nước thì chọn điểm công trình có lưu lượng xả nước thải lớn hơn;

c) Đoạn sông được xác định bởi 2 điểm liền kề.
Trường hợp sông chảy qua khu bảo tồn thì đoạn chảy quan khu vực bảo tồn được phân thành 1 đoạn.
Điều 7. Xác định mục đích sử dụng nước, các chỉ tiêu, nồng độ giới hạn cho phép đối với từng đoạn sông, hồ
1. Mục đích sử dụng nước của từng đoạn sông, hồ dự kiến đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải phải được xác định theo các căn cứ sau:

Trường hợp chưa có quy hoạch, mục đích sử dụng nước được xác định trên cơ sở hiện trạng khai thác, sử dụng nước. Đối với đoạn sông, hồ có nhiều mục đích sử dụng thì mục đích sử dụng nước được lựa chọn để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải là mục đích sử nước có yêu cầu chất lượng nước cao nhất. 

Trường hợp đã có quy hoạch phát triển khu cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà có yêu cầu chỉ tiêu chất lượng nước thải không đạt yêu cầu chất lượng nước hiện đang sử dụng trên đoạn sông đánh giá thì cần lựa chọn mục đích sử dụng phù hợp với quy hoạch.

2. Căn cứ vào mục đích sử dụng nước được xác định tại khoản 1 Điều này, xác định các chỉ tiêu như sau:

a) Các chỉ tiêu chất lượng nước bắt buộc phải đánh giá gồm: COD, BOD5, Tổng Nitơ, Tổng Phốt pho;

b) Các chỉ tiêu đặc trưng của nguồn nước thải xả vào đoạn sông;
c) Các chỉ tiêu đặc trưng cho mục đích sử dụng:

- Đối với nước sinh hoạt;

- Đối với các hoạt động thể thao giải trí dưới nước;

- Đối với nuôi trồng thủy sản;
- Đối với hoạt động tưới nông nghiệp.
3. Nồng độ giới hạn cho phép được xác định theo QCVN về chất lượng nước mặt hiện hành.
Điều 8. Phương pháp tính toán sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của đoạn sông 

1. Giới hạn sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của sông gồm nhiều giá trị và mỗi giá trị đặc trưng cho một đoạn sông.

2. Sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của đoạn sông được tính theo phương pháp bảo toàn khối lượng.

	LTL TIEP NHAN
	≈
	(LGH TOI DA - LTL DAU VAO - LNGUON THAI) x Fs


Trong đó:

LTL TIEP NHAN: tải lượng chất ô nhiễm còn khả năng tiếp nhận của đoạn sông đánh giá;

LGH TOI DA: giới hạn tối đa tải lượng chất ô nhiễm của đoạn sông đánh giá;

LTL DAU VAO: tải lượng chất ô nhiễm tại vị trí đầu vào đoạn sông đánh giá (mặt cắt thượng lưu đoạn sông đánh giá);

LNGUON THAI: tải lượng chất ô nhiễm từ các nguồn thải vào đoạn sông đánh giá;

FS: hệ số an toàn. Hệ số an toàn thể hiện những yếu tố không thể định lượng và không chắc chắn trong quá trình tính toán sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải. Hệ số an toàn Fs nhỏ phản ánh nguy cơ rủi ro cao, hệ số an toàn lớn phản ánh rủi ro thấp của nguồn nước tiếp nhận, hệ số an toàn có giá trị từ 0,0 đến 0,8 và được xem xét xác định như sau:

Fs = 0,0 với sông có lưu lượng trung bình tháng kiệt nhất trong năm của nguồn nước sông tiếp nhận (Q) không quá 50 m3/s; nguồn nước sông phải đảm bảo an toàn ở mức cao nhất là 100%;
Fs = 0,1 với sông có lưu lượng trung bình tháng kiệt nhất trong năm của nguồn nước sông tiếp nhận (Q) không quá 50 m3/s; mức bảo đảm an toàn cho nguồn nước sông là 90%;

Fs = 0,2 với sông có lưu lượng trung bình tháng kiệt nhất trong năm của nguồn nước sông tiếp nhận (Q) từ trên 50 m3/s đến 100 m3/s; mức bảo đảm an toàn cho nguồn nước sông là 70%;

Fs = 0,3 với sông có lưu lượng trung bình tháng kiệt nhất trong năm của nguồn nước sông tiếp nhận (Q) từ trên 50 m3/s đến 100 m3/s; mức bảo đảm an toàn cho nguồn nước sông là 70%;
Fs = 0,4 với sông có lưu lượng trung bình tháng kiệt nhất trong năm của nguồn nước sông tiếp nhận (Q) từ trên 100 m3/s đến 150 m3/s; mức bảo đảm an toàn cho nguồn nước sông là 60%;

Fs = 0,5 với sông có lưu lượng trung bình tháng kiệt nhất trong năm của nguồn nước sông tiếp nhận (Q) từ trên 100 m3/s đến 150 m3/s; mức bảo đảm an toàn cho nguồn nước sông là 50%;

Fs = 0,6 với sông có lưu lượng trung bình tháng kiệt nhất trong năm của nguồn nước sông tiếp nhận (Q) từ trên 150 m3/s đến 200 m3/s; mức bảo đảm an toàn cho nguồn nước sông là 40%;

Fs = 0,7 với sông có lưu lượng trung bình tháng kiệt nhất trong năm của nguồn nước sông tiếp nhận (Q) từ trên 150 m3/s đến 200 m3/s; mức bảo đảm an toàn cho nguồn nước sông là 30%;

Fs = 0,8 với sông có lưu lượng trung bình tháng kiệt nhất trong năm của nguồn nước sông tiếp nhận (Q) trên 200 m3/s; mức bảo đảm an toàn cho nguồn nước sông là 20%.

3. Sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của đoạn sông tính theo phương pháp mô hình.

Phương pháp mô hình cho phép xác định khả năng tiếp nhận nước thải tại nhiều điểm trên đoạn sông đánh giá. Khả năng tiếp nhận nước thải của đoạn sông được xác định bằng giá trị tải lượng trung bình của các điểm. Tại mỗi điểm khả năng tiếp nhận nước thải được tính như sau:

	LTL TIEP NHAN CUA DIEM
	≈
	LGH TOI DA - LDIEM 


Trong đó:

LTL TIEP NHAN CUA DIEM: tải lượng chất ô nhiễm còn khả năng tiếp nhận tại điểm đánh giá;

LGH TOI DA: giới hạn tối đa tải lượng chất ô nhiễm của điểm trên đoạn sông đánh giá; 

LDIEM: tải lượng chất ô nhiễm tại điểm đánh giá.

Điều 9. Xác định tải lượng chất ô nhiễm tối đa của đoạn sông đánh giá 

1. Yêu cầu về thông tin số liệu của đoạn sông đánh giá

a) Số liệu về lưu lượng 

Số liệu được xác định tại vị trí đại diện đặc trưng cho đoạn sông và không nằm tại cửa xả của nguồn thải. Trường hợp đoạn sông đánh giá có trạm quan trắc thủy văn, tài nguyên nước thì vị trí xác định lưu lượng được lấy tại trạm.

Sử dụng chuỗi số liệu dòng chảy đã quan trắc tại đoạn sông đang được đánh giá đảm bảo tối thiểu 11 năm. Trường hợp số liệu không đủ 11 năm thì thực hiện phương pháp kéo dài số liệu; trường hợp không có số liệu lưu lượng thì tiến hành tính toán số liệu dòng chảy theo phương pháp tương tự.

Vẽ đồ thị lưu lượng theo thời gian và chọn giá trị lưu lượng để tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của đoạn sông đánh giá.

b) Số liệu về chất lượng nước

Số liệu chất lượng nước được xác định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 7 Thông tư này.

2. Tính toán tải lượng chất ô nhiễm

LGH TOI DA = CQCVN x QS x 86,4

LGH TOI DA: giới hạn tối đa tải lượng chất ô nhiễm của đoạn sông đánh giá (kg/ngày);

CQCVN: nồng độ tối đa chất ô nhiễm theo QCVN về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng của đoạn sông (mg/l);
QS: lưu lượng dòng chảy của đoạn sông (m3/s).
Điều 10. Xác định tải lượng chất ô nhiễm tại vị trí đầu vào đoạn sông đánh giá 
1. Yêu cầu về thông tin số liệu 

a) Thông tin số liệu về đầu vào đoạn sông đánh giá bao gồm số liệu về lưu lượng dòng chảy và nồng độ chất ô nhiễm được đánh giá trong nguồn nước được xác định tại vị trí đại diện đặc trưng cho lưu lượng, chất lượng nước đầu vào của đoạn sông đánh giá, không nằm tại cửa xả của nguồn thải.

Trường hợp đầu vào đoạn sông đánh giá có trạm quan trắc thủy văn, tài nguyên nước thì vị trí xác định lưu lượng, chất lượng nước được lấy tại trạm.

b) Các chỉ tiêu xác định tải lượng chất ô nhiễm có trong nguồn nước tiếp nhận được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư này;
c) Số liệu về lưu lượng

- Sử dụng chuỗi số liệu dòng chảy đã quan trắc tại vị trí đầu vào đoạn sông đánh giá đảm bảo tối thiểu 11 năm. Trường hợp số liệu không đủ 11 năm thì thực hiện phương pháp kéo dài số liệu; trường hợp không có số liệu lưu lượng thì tiến hành tính toán số liệu dòng chảy theo phương pháp tương tự.
- Vẽ đồ thị lưu lượng theo thời gian và chọn giá trị lưu lượng để tính toán khả năng tiếp nhận nước thải của đoạn sông đánh giá.
d) Số liệu về chất lượng nước

Sử dụng chuỗi số liệu chất lượng nước đã quan trắc tại vị trí đầu vào đoạn sông đánh giá đảm bảo tối thiểu 10 mẫu lấy liên tục trong 3 tháng mùa kiệt. Số liệu chất lượng nước để đánh giá là số liệu trung bình của chuỗi số liệu nêu trên.
Trường hợp tại vị trí đầu vào của đoạn sông đánh giá có số liệu quan trắc chất lượng nước của trạm thủy văn, trạm tài nguyên nước thì sử dụng số liệu tại trạm.
Mẫu nước để xác định nồng độ chất ô nhiễm đầu vào là mẫu hỗn hợp của ít nhất 3 mẫu đơn được lấy tại 3 vị trí khác nhau trên cùng một mặt cắt ngang (giữa dòng, 1/4 chiều rộng sông từ bờ trái và 1/4 chiều rộng sông từ bờ phải) và ở độ sâu 0,5m tính từ mặt nước. 

Tại những vị trí chịu ảnh hưởng chế độ thuỷ triều hoặc có sự thay đổi lớn về tính chất, lưu tốc dòng chảy thì số lần lấy mẫu nước mặt tối thiểu là 02 lần/ngày, đảm bảo đánh giá bao quát được ảnh hưởng của chế độ thủy triều.

2. Việc lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu nước thực hiện theo các quy định, tiêu chuẩn hiện hành.

3. Tính toán tải lượng chất ô nhiễm 

Tải lượng chất ô nhiễm tại vị trí đầu vào đoạn sông đánh giá được tính toán như sau:

LTL DAU VAO= CDAU VAO x QS x 86,4

Trong đó:

LTL DAU VAO: tải lượng chất ô nhiễm tại vị trí đầu vào đoạn sông đánh giá (mặt cắt thượng lưu đoạn sông đánh giá) (kg/ngày);
CDAU VAO: nồng độ chất ô nhiễm tại vị trí đầu vào (mg/l);

QS: lưu lượng dòng chảy của đoạn sông (m3/s).
Điều 11. Xác định tải lượng chất ô nhiễm có trong nguồn thải

1. Yêu cầu về thông tin số liệu của nguồn nước thải

a) Thông tin số liệu về nguồn nước thải xả trực tiếp vào đoạn sông đánh giá gồm: vị trí xả nước thải, giá trị lưu lượng nước thải lớn nhất, lưu lượng nước thải nhỏ nhất, chế độ xả nước thải, hình thức xả thải và giá trị nồng độ cao nhất của chất ô nhiễm có trong nguồn thải;
b) Các chỉ tiêu xác định tải lượng chất ô nhiễm có trong nguồn thải được quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư này;

c) Số liệu về lưu lượng, chất lượng nguồn thải 

Sử dụng chuỗi số liệu lưu lượng, chất lượng nước đã quan trắc tại vị trí cửa xả nước thải của đoạn sông đang được đánh giá đảm bảo tối thiểu 10 giá trị liên tục trong 3 tháng mùa kiệt. Số liệu lưu lượng, chất lượng nước để đánh giá là giá trị lớn nhất của chuỗi số liệu nêu trên.

2. Việc lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu nước thải thực hiện theo các quy định, tiêu chuẩn hiện hành.

3. Tính toán tải lượng chất ô nhiễm 

Tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải được tính toán như sau:
LNGUON THAI = CNGUON THAI x Q​NGUON THAI x 86,4

Trong đó:

LNGUON THAI: tải lượng chất ô nhiễm từ các nguồn thải vào đoạn sông đánh giá (kg/ngày);

CNGUON THAI: nồng độ chất ô nhiễm có trong các nguồn thải xả vào đoạn sông đánh giá (mg/l); 

QNGUON THAI: tổng lưu lượng của các nguồn thải xả vào của đoạn sông đánh giá (m3/s).
Trường hợp, đoạn sông có nhập lưu, thì mỗi nhập lưu cũng phải tính toán tải lượng vào đoạn sông đánh giá.

Điều 12. Xác định sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của hồ độc lập 

1. Số liệu về hồ bao gồm dung tích hồ, hiện trạng sử dụng nước, xả nước thải, chất lượng nước và các thông tin về mục đích sử dụng nước

2. Xác định mục đích sử dụng nước theo Khoản 1 Điều 7 Thông tư này.
3. Các chỉ tiêu xác định khối lượng chất ô nhiễm được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư này;

4. Số liệu về chất lượng nước

Sử dụng chuỗi số liệu chất lượng nước đã quan trắc đảm bảo tối thiểu 10 mẫu lấy liên tục trong 3 tháng mùa kiệt. Việc lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu nước thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Số liệu chất lượng nước để đánh giá là số liệu trung bình của chuỗi số liệu nêu trên.

Trường hợp hồ có trạm quan trắc chất lượng nước thì sử dụng số liệu tại trạm.

5. Tính toán giá trị khối lượng chất ô nhiễm còn khả năng tiếp nhận của hồ chứa độc lập, không có trao đổi nước được tính theo phương pháp tải lượng ô nhiễm

	MTL TIEP NHAN
	≈
	(CQCVN - CTL HIEN TRANG) x VH 


Trong đó:

MTL TIEP NHAN: khối lượng chất ô nhiễm còn khả năng tiếp nhận của hồ (kg);

CQCVN: nồng độ tối đa chất ô nhiễm theo QCVN về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng của hồ (mg/l);

CTL HIEN TRANG: nồng độ chất ô nhiễm của hồ (mg/l);

VH: dung tích của hồ (m3).
Trường hợp, hồ chứa độc lập nhưng xác định được khả năng trao đổi nước thì cần lựa chọn phương pháp tính toán cho phù hợp.
Điều 13. Yêu cầu về kết quả đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải 
1. Yêu cầu về kết quả đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải:

a) Danh mục đoạn sông kèm theo các thông tin về: 
- Tên sông, độ dài đoạn sông, chịu ảnh hưởng triều (nếu có), đoạn sông thuộc phạm vi huyện, tỉnh;

- Thông tin về nguồn nước trên từng đoạn sông, gồm: lưu lượng trung bình năm, mùa kiệt, tháng kiệt, lưu lượng mùa lũ; đỉnh triều, chân triều (nếu có) kết quả đo đạc các chỉ tiêu chất lượng nước tại vị trí đầu vào đoạn sông kèm theo thời gian phân tích chất lượng nước; mục đích sử dụng nước từng đoạn sông; các chỉ tiêu, nồng độ giới hạn cho phép đối với từng đoạn sông;

- Thông tin về các phân lưu, nhập lưu trên từng đoạn sông, gồm: lưu lượng trung bình năm, mùa kiệt, tháng kiệt, lưu lượng mùa lũ; đỉnh triều, chân triều (nếu có) kết quả đo đạc các chỉ tiêu chất lượng nước trước khi nhập lưu kèm theo thời gian phân tích chất lượng nước;

- Thông tin về khai thác sử dụng nước (có quy mô thuộc diện cấp phép) trên đoạn sông, gồm: tên công trình, vị trí công trình, tọa độ công trình, thời gian bắt đầu khai thác, lưu lượng khai thác, chế độ khai thác;

- Thông tin về cửa xả nước thải chung của khu đô thị, khu dân cư tập trung (có quy mô thuộc diện cấp phép) trên từng đoạn sông, gồm: lưu lượng nhỏ nhất, lớn nhất, trung bình; kết quả đo đạc các chỉ tiêu chất lượng nước tại vị trí trước khi xả vào nguồn nước kèm theo thời gian phân tích chất lượng nước;
- Thông tin về sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của đoạn sông: tải lượng chất ô nhiễm còn và không còn khả năng tiếp nhận trên đoạn sông, dòng sông.

b) Danh mục hồ chứa độc lập kèm theo các thông tin về: 

- Tên hồ, diện tích mặt nước, vị trí hành chính huyện, tỉnh;

- Thông tin về nguồn nước hồ, gồm: dung tích lớn nhất, nhỏ nhất; kết quả đo đạc các chỉ tiêu chất lượng nước kèm theo thời gian phân tích chất lượng nước; mục đích sử dụng nước; các chỉ tiêu, nồng độ giới hạn cho phép;

- Thông tin về khai thác sử dụng nước (có quy mô thuộc diện cấp phép) trên đoạn sông, gồm: tên công trình, vị trí công trình, tọa độ công trình, thời gian bắt đầu khai thác, lưu lượng khai thác, chế độ khai thác;

- Thông tin về cửa xả nước thải chung của khu đô thị, khu dân cư tập trung (có quy mô thuộc diện cấp phép), gồm: lưu lượng nhỏ nhất, lớn nhất, trung bình; kết quả đo đạc các chỉ tiêu chất lượng nước tại vị trí trước khi xả vào nguồn nước kèm theo thời gian phân tích chất lượng nước;

- Thông tin về sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của hồ chứa: tải lượng chất ô nhiễm còn và không còn khả năng tiếp nhận.

2. Bản đồ phân vùng tiếp nhận nước thải phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Bản đồ phân vùng tiếp nhận nước thải phải được thực hiện trên nền bản đồ lưu vực sông;
b) Các thông tin thể hiện bao gồm: 

- Tên sông, hồ;
- Vị trí điểm đầu, điểm cuối các đoạn sông;
- Chiều dài các đoạn sông, mục đích sử dụng nước cho các đoạn sông;
- Vị trí các công trình khai thác sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước;
- Vị trí các phân lưu, nhập lưu;

- Vị trí các cửa xả nước thải chung của khu đô thị, khu dân cư tập trung;

- Vị trí lấy mẫu phân tích chất lượng nước sông, nước thải phục vụ đánh giá;

- Vị trí các trạm quan trắc thủy văn, trạm tài nguyên nước.
c) Quy cách thể hiện thông tin bản đồ theo các quy định hiện hành;
3. Các mô hình phải được kiểm định đánh giá về độ chính xác, sai số cho phép theo yêu cầu.
4. Yêu cầu về nội dung công bố sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải nguồn nước sông hồ:

a) Tên sông, hồ, chiều dài mỗi đoạn sông đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải;
b) Vị trí hành chính huyện, tỉnh từng đoạn sông, hồ;
b) Các nội dung, thông tin về giới hạn tối đa các chỉ tiêu tiếp nhận nước thải, mục đích sử dụng nước trên đoạn sông, chất lượng nước tại vị trí đầu vào của đoạn sông và các thông tin khác liên quan đến khả năng tiếp nhận nước thải;
c) Thông tin về khả năng tiếp nhận nước thải của đoạn sông, hồ: còn hoặc không còn khả năng tiếp nhận nước thải của đoạn sông, hồ;

d) Thông tin về thời điểm đánh giá;

đ) Sơ đồ phân đoạn sông đánh giá, gồm thông tin: tên sông; vị trí điểm đầu diểm cuối đoạn sông; chiều dài đoạn sông; ký hiệu thể hiện đoạn sông còn hoặc không còn khả năng tiếp nhận nước thải.

5. Yêu cầu về điều chỉnh nội dung công bố sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải nguồn nước sông, hồ:

Thông tin về sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước được rà soát điều chỉnh và công bố ba (03) năm 1 lần. Trừ trường hợp đặc biệt khi thực hiện các chương trình trọng điểm quốc gia.

Điều 14. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của sông, hồ đối với nguồn thải cụ thể 

Việc đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của sông, hồ đối với nguồn thải cụ thể cần thực hiện các nội dung sau:

1. Phân đoạn sông, dung tích hồ chứa để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải.

2. Xác định phạm vi ảnh hưởng của nguồn xả nước thải dựa trên các thông tin về: khảo sát thực tế đặc điểm dòng chảy, chất lượng nguồn tiếp nhận; các yếu tố tác động đến việc xả nước thải của nguồn dự kiến đánh giá; chất lượng nước hạ lưu vị trí xả nước thải của nguồn thải vào đoạn sông và tính toán lan truyền chất ô nhiễm của dòng thải. 

3. Lựa chọn phương pháp đánh giá.

4. Khảo sát, đo đạc, thu thập các thông tin số liệu phù hợp với phương pháp đánh giá được quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Thông tư này

5. Đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của đoạn sông đối với nguồn thải đang xét.

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước 
1. Thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 14 thông tư này. 
2. Bảo đảm tính trung thực về các thông tin cung cấp.

Điều 16. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan tài nguyên và môi trường 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo thực hiện Thông tư này tại địa phương.

b) Công bố thông tin quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 13 Thông tư này trên cổng thông tin của tỉnh đối với nguồn nước sông, hồ nội tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh có trách nhiệm:

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc triển khai thực hiện Thông tư này trên địa bàn;

b) Hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Cục Quản lý tài nguyên nước tình hình thực hiện trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.

3. Tổng cục Môi trường có trách nhiệm điều tra, đánh giá sức chịu tải của sông, đoạn sông không còn khả năng tiếp nhận nước thải, tham mưu giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư; tổng hợp tình hình thực hiện trong phạm vi cả nước.

4. Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm:

a) Cung cấp bản đồ danh mục lưu vực sông cho các tổ chức cá nhân phải thực hiện đánh giá sức chịu tải, khả năng tiếp nhận nước thải của sông, hồ;
b) Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận tiếp nhận nước thải của sông, hồ;

c) Lập danh mục khả năng tiếp nhận nước thải của đoạn sông, hồ;

d) Tham mưu, giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này; tổng hợp tình hình thực hiện trong phạm vi cả nước.
5. Cổng thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu giúp Bộ trưởng công bố thông tin quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 13 Thông tư này đối với nguồn nước sông, hồ liên tỉnh.

Điều 17. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng    năm 2017.
2. Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.
3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

	Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
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